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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây là một địa bàn đa dân tộc, đa văn hóa 

của đất nước Trung Quốc. Nơi đây có 12 dân tộc sinh sống và cư trú lâu đời gồm 

dân tộc Choang, dân tộc Hán, dân tộc Dao, dân tộc Mèo, dân tộc Động, dân tộc 

Mục Lão, dân tộc Mao Nam, dân tộc Hồi, dân tộc Kinh, dân tộc Di, dân tộc Thủy 

và dân tộc Ngật Lão. Trong số 12 dân tộc sinh sống tại Quảng Tây, ngoài dân tộc 

Hồi không sử dụng tiếng mẹ đẻ mà sử dụng tiếng dân tộc địa phương tại nơi sinh 

sống của họ, những dân tộc khác đều có ngôn ngữ của mình. Đó là tiếng Hán, 

tiếng Choang, tiếng Dao, tiếng Mèo, tiếng Động, tiếng Mục Lao, tiếng Mao Nam, 

tiếng Kinh, tiếng Di, tiếng Thủy và tiếng Ngật Lao. Trong số những ngôn ngữ đó, 

ngôn ngữ của dân tộc Choang, dân tộc Mèo, dân tộc Di, dân tộc Động đã có chữ 

viết mới của mình, còn chữ viết của dân tộc Dao vẫn còn đang được chế định và 

thử nghiệm. Bên cạnh đó, một vài đân tộc khác trước đây đã sử dụng chữ cổ như 

dân tộc Choang, dân tộc Dao, dân tộc Kinh v.v. 

Ở Quảng Tây có hiện tượng tồn tại tiếng Hán phổ thông là ngôn ngữ chính và 

song song với nó là sáu thứ tiếng thuộc phương ngôn tiếng Hán sử dụng ở những 

địa bàn khác nhau. Đó là phương ngữ Bạch thoại (giọng hay tiếng Quảng Đông), 

tiếng Quan Thoại Tây Nam (còn gọi là tiếng Quế Liễu), tiếng Khách Gia, tiếng 

Bình thoại, tiếng Tương và tiếng Mân. Các tiếng phương ngôn này không chỉ là 

người Hán sử dụng, mà ngay cả những dân tộc thiểu số ở địa bản này vẫn có thể 

sử dụng lưu loát, vì những nguyên nhân chính trị, kinh tế, lịch sử, địa lý v.v. 

Quảng Tây là phần lãnh thổ Trung Quốc tiếp giáp với nước Cộng Hòa Xã Hội 

Chủ Nghĩa Việt Nam với chiều dài đường biên giới với 637 km, xuyên qua 8 

huyện thị của Quảng Tây (gồm Đông Hưng, Thượng Tư, Ninh Minh, Bằng 

Tường, Long Châu, Đại Tân, Na Pha, Tịnh Tây) và 4 tỉnh biên giới phía bắc Việt 

Nam (gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang). Cho nên, ở đây cũng 
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có hiện tượng ngôn ngữ giao tiếp xuyên quốc gia thể hiện một cách nổi bật, tức 

là người dân Quảng Tây sống dọc biên giới có thể sử dụng ngôn ngữ của những 

người Việt Nam sống bên kia biên giới.   

Để thúc đẩy yêu cầu phát triến xã hội một cách khách quan, thực hiện giao 

lưu thuận lợi, xây dựng một xã hội hài hòa, nhà nước Trung Quốc ra sức phổ biến 

rộng rãi tiếng phổ thông tiêu chuẩn trong địa bàn. Đồng thời, các thứ tiếng dân 

tộc thiểu số của từng địa phương cũng như những phương ngôn tiếng Hán vẫn 

giữ được vị trí ngôn ngữ thông dụng ở địa phương cư dân sinh sống. Nhờ đó, họ 

lưu giữ được văn hóa truyền thống của mình. Chính vì thế, Quảng Tây là một 

vùng lãnh thổ tràn đầy đặc sắc ngôn ngữ dân tộc đa màu rực rỡ, đáng để chúng ta 

đi nghiên cứu, tìm tòi và bảo tồn chúng. 

Theo luật pháp nhà nước và chính sách dân tộc của Trung Quốc, Quảng Tây 

đã thí điểm chế độ song ngữ trong đời sống của dân cư. Tức là, người dân ở đây 

có quyền đồng thời sử dụng ngôn ngữ quốc gia và tiếng dân tộc bản địa trong 

giao tiếp. Cụ thể ở đây, cư dân vừa sử dụng ngôn ngữ dân tộc Choang (một ít nơi 

sử dụng tiếng Dao), vừa sử dụng cả ngôn ngữ phổ thông và có thể sử dụng phương 

ngôn Hán địa phương. Tác giả luận án là người làm các công việc công tác xã 

hội, hoạt động trong phong trào xóa đói giảm nghèo đang thực hiện mạnh mẽcủa 

Trung Quốc, nên tác giả có nhiều cơ hội đến các thành phố quận huyện của tỉnh 

Quảng Tây để triển khai công tác. Cho nên, việc thu thập dữ liệu tài liệu về thái 

độ ngôn ngữ ở các địa phương là hứng thú với đề tài này. Tác giả luận án đã chọn 

những địa bàn cư dân sinh sống tại các huyện thị có các dân tộc thiểu số nói chung 

cùng sinh sống và cũng có cư dân dân tộc Choang nói riêng sinh sống. Luận án 

cũng chú ý đến những huyện thị biên giới giáp với Việt Nam, lấy đó làm đối 

tượng nghiên cứu. Thông qua nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ luận án sẽ nghiên 

cứu thái độ ngôn ngữ của họ; trong đó sẽ nghiên cứu tình hình sử dụng ngôn ngữ, 

thái độ đối với ngôn ngữ trong tiếp xúc ngôn ngữ, trong giáo dục ngôn ngữ và 
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qua đó góp thêm ý kiến trong quy hoạch  về ngôn ngữ của chính quyền Quảng 

Tây. 

Với những mục đích như trên, chúng tôi chọn đề tài luận án của mình là 

“Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây - Trung Quốc”. Đề tài mà 

chúng tôi lựa chọn, như vậy, sẽ góp phần vào thực hiện chính sách ngôn ngữ của 

nhà nước Trung Quốc ở địa phương, góp phần thúc đẩy người dân biên giới giữa 

hai nước có thái độ tích cực trong việc sử dụng ngôn ngữ để phát triển quan hệ 

hữu nghị giữa hai quốc gia.  

2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1.Mục đích nghiên cứu 

Mục đích luận án của chúng tôi là thông qua việc nghiên cứu cảnh huống 

ngôn ngữ ở Quảng Tây, nhằm cung cấp những thông tin có ý nghĩa để hiểu về 

cảnh huống ngôn ngữ của cộng đồng người Choang, là cộng đồng người có số 

lượng đông đảo trên địa bàn. Từ đó, sẽ giúp những người làm chính sách tham 

khảo ở một mức độ nhất định trong việc xử lí chính xác các mối quan hệ dân tộc 

và một loạt các vấn đề thực tế xã hội trong công tác dân tộc nói chung và trong 

công tác ngôn ngữ dân tộc nói riêng ở Quảng Tây.  

2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích chung như thế, luận án sẽ đặt ra những nhiệm vụ 

nghiên cứu cụ thể như sau.  

-Thứ nhất là tìm hiểu về lý thuyết nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở một 

cộng đồng dân tộc thiểu số, mà cụ thể ở đây là cộng đồng người Choang ở Quảng 

Tây.  

- Nhiệm vụ thứ hai mà luận án thực hiện là mô tả cảnh huống trên địa bàn 

khu tự trị Quảng Tây. Nhiệm vụ thứ hai này có hai nhiệm vụ thành phần cụ thể là 

mô tả khái quát cảnh huống ngôn ngữ của tỉnh Quảng Tây ở hai tiêu chí định 

lượng và định chất và sau đó nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ thông qua khảo 
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sát  thái độ ngôn ngữ biểu hiện ở tình hình sử dụng ngôn ngữ trong khu vực 

Quảng Tây với những ảnh hưởng của nhân tố nói trên. Nhiệm vụ thứ hai này được 

cụ thể hóa theo những vấn đề: a. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của người 

Choang; b. Tình hình sử dụng tiếng phổ thông của người Choang; c. Tình hình sử 

dụng tiếng dân tộc khác trên địa bàn của người Choang; d. Tình hình sử dụng 

phương ngôn ở Quảng Tây của người Choang; e. Tình hình sử dụng ngôn ngữ 

xuyên biên giới của người Choang. Chúng ta biết Quảng Tây là một khu vực đa 

ngôn ngữ và phương ngôn điển hình. Do tiếp xúc ngôn ngữ thường xuyên và ảnh 

hưởng của các nhân tố lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ khu vực này có sự đa dạng 

phức tạp. Tính đa dạng của ngôn ngữ ở đây cung cấp những cơ sở thực tế mới và 

ví dụ có ý nghĩa loại hình học cho việc miêu tả và nghiên cứu ngôn ngữ cụ thể, 

dựng nên một ví dụ điển hình và phong phú để nghiên cứu chứng thực và lí thuyết 

về tiếp xúc ngôn ngữ. 

Khi mô tả bức tranh cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây, do địa bàn là một 

vùng lãnh thổ rộng lớn, những vấn đề nói trên sẽ được chung tôi khảo sát ở hai 

địa bàn cụ thể là Thị Tịnh Tây và Huyện Đô An. Những kết quả nghiên cứu trường 

hợp ở hai địa điểm này là minh chứng cho kết quả nghiên cứu cảnh huống ngôn 

ngữ cho địa bàn khu tự trị Quảng Tây.  

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

3.1.Đối tượng nghiên cứu 

 Căn cứ vào nguyên tắc toàn diện, điển hình, luận án sẽ lựa chọn một số địa 

điểm để khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Choang ở Quảng Tây. 

Như vậy, đối tượng nghiên cứu là chú trọng đến tình hình sử dụng ngôn ngữ đối 

với tiếng Choang, tiếng phổ thông, tiếng dân tộc thiểu số và tiếng phương ngôn 

cũng như ngôn ngữ xuyên quốc gia của một số khu vực đang được dùng ở Quảng 

Tây mà chúng tôi cho là điển hình. 

 Trong tình hình như thế, chúng tôi sẽ khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ ở 
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một hai địa bàn nhất định ở Quảng Tây là Thị Tĩnh Tây và Huyện Đô An để tìm 

hiểu thái độ ngôn ngữ của người Choang ở những địa điểm này. Như vậy, với 

lãnh thổ Quảng Tây rộng lớn bao la, chúng tôi chỉ giới hạn địa bàn làm việc ở 

một số địa điểm và chỉ giới hạn khảo sát người dân tộc Choang ở những địa điểm 

này. Trong tương lai, khi điều kiện có thể, chúng tôi sẽ khảo sát thêm ở những dịa 

bàn khác nữa. 

3.2.Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1 phương pháp ngôn ngữ học điền dã 

Để có được tư liệu thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của luận án, chúng tôi sẽ 

thực hiện phương pháp nghiên cứu điền dã của ngôn ngữ học. Trong nghiên cứu 

điền dã, công việc chủ yếu là cách làm phiếu điều tra và phỏng vấn, sau đó là thủ 

pháp quan sát. Như vậy, khi đi điều tra điền dã, chúng tôi thực hiện các thao tác 

như: dùng bảng hỏi để hỏi; ghi âm, chụp ảnh, phỏng vấn các cộng tác viên mà 

mình làm việc; thu thập các số liệu tại chỗ, các văn bản ghi chép của học viên 

đang học ở địa bàn...để hoàn thiện hồ sơ tư liệu làm văn cứ cho nghiên cứu. 

3.2.2 Thủ pháp thống kê số liệu 

Thủ pháp này được sử dụng để định lượng các yếu tố có liên quan dến cảnh 

huống ngôn ngữ, từ đó có cơ sở xác minh luận điểm nghiên cứu khoa học. 

3.2.3. phương pháp miêu tả 

Phương pháp miêu tả ngôn ngữ học. Trong luận án này chúng tôi sử dụng lí 

thuyết trong lĩnh vực ngôn ngữ hoc xã hội, có kết hợp ít nhiều từ góc nhìn xã hội 

học, tâm lí học, dân tộc học, văn hóa học v.v. để tổng hợp nghiên cứu tình hình 

sử dụng qua đó nhận biết cảnh huống ngôn ngữ của người Choang ở Quảng Tây.  

4.Ý nghĩa và cái mới của luận án 

4.1. Ý nghĩa của luận án 

Ngôn ngữ là một phương tiện để truyển đạt thông tin, trao đổi những suy nghĩ, 

đồng thời cũng là môi giới của phương tiện truyền đạt khoa học, văn hóa và mối 
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quan hệ tình cảm dân tộc, sự xây dựng và phát triển của một quốc gia, xây dựng 

xã hội đều không thể tách rời khỏi ngôn ngữ. Vì vậy, ngôn ngữ chiếm vị trí quan 

trọng trong dời sống quốc gia. Thực hiện việc điều tra điền dã về cảnh huống 

ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số nói chung là để bảo vệ ngôn ngữ, thực hiện 

giáo dục ngôn ngữ văn hóa cho các khu vực dân tộc thiểu số. Đây là sự hỗ trợ to 

lớn và có ý nghĩa trong việc xây dựng các chính sách ngôn ngữ quốc gia và hoàn 

thành việc chuyển đổi xã hội hiện đại. Chính vì thế, việc nghiên cứu cảnh huống 

ngôn ngữ ở Quảng Tây có một ý nghĩa khoa học to lớn trong việc đóng góp vào 

sự phát triển xã hội của khu tự trị.  

Như mọi người đều biết Quảng Tây là khu vực có môi trường ngôn ngữ phức 

tạp đa dạng. Các ngôn ngữ dân tộc thiểu số và phương ngữ ở khu vực này vừa là 

phạm trù lịch sử lại là biểu hiện của hiện thực; nó vừa có xu thế phân hóa lại có 

môi trường tiếp xúc đa dạng; nó vừa bảo tồn được những nét cổ xưa của ngôn 

ngữ lại không ngừng thay đổi, đổi mới theo yêu cầu mới của xã hội. Những tính 

chất phức tạp đan xen này khiến cho việc nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở 

Quảng Tây trở thành một đối tượng nghiên cứu quí giá. Cho nên, thông qua việc 

nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây, chúng ta có thể nắm bắt toàn diện 

tình hình sử dụng ngôn ngữ ở khu vực này, phân tích ảnh hưởng lịch sử mà nó 

gặp phải cũng như mối quan hệ tương hỗ giữa các ngôn ngữ với nhau để xứ lý 

những vấn đề về chính sách ngôn ngữ. Cho nên việc nghiên cứu cảnh huống ngôn 

ngữ ở Quảng Tây lại càng có ý nghĩa khoa học.  

Cuối cùng, việc quan sát để nghiên cứu việc tiếp xúc và diễn biến của ngôn 

ngữ trong quá trình sử dụng có thể giúp chúng ta có nhận thức cảm tính hơn về 

sự phát triển và thay đổi của ngôn ngữ, giúp ích cho việc khảo sát tổng hợp. Việc 

nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây có tác dụng nhìn nhận đúng hoạt 

động tiếp xúc ngôn ngữ và văn hóa ngôn ngữ, nó có ảnh hưởng sâu rộng to lớn 

đối với việc hình thành ngôn ngữ trong một thời gian ngắn dưới góc độ vi mô. 
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Ngoài ra, việc nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở khu vực Quảng Tây còn có lợi 

cho việc phát triển dân tộc, thiết lập chính sách dân tộc của nhà nước với sự bình 

đẳng, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các dân tộc tốt hơn. 

4.2.Cái mới của luận án 

Với những giá trị mang nhiều ý nghĩa như vậy, luận án của chúng tôi sau khi 

thực hiện xong sẽ cung cấp một bức tranh về cảnh huống ngôn ngữ Quảng Tây 

nói chung và cảnh huống  ngôn ngữ của người Choang ở một số địa điểm cụ thể 

thuộc khu tự trị Quảng Tây. Trên cơ sở bức tranh về cảnh huống ngôn ngữ mà 

luận án mô tả, người nghiên cứu sẽ phân tích để nhận biết được thái độ ngôn ngữ 

của người Choang về tiếng mẹ đẻ, về tiếng Hán phổ thông, về tiếng của dân tộc 

khác, về phương ngôn tiếng Hán đang được sử dụng ở Quảng Tây. Như vậy, bức 

tranh về cảnh huống ngôn ngữ Quảng Tây là một giá trị mới mà trước đó chưa có 

một nghiên cứu nào cung cấp. 

5.Cấu trúc nội dung của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận 

án gồm 3 chương chính: 

CHƯƠNG 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 

CHƯƠNG 2: Cảnh huống ngôn ngữ ở tỉnh Quảng Tây – Trung Quốc xét ở tiêu 

chí định lượng và định chất  

CHƯƠNG 3:  Đặc điểm chung về cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây – Trung 

Quốc xét ở tiêu chí thái độ. 

 

 

 

 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
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Trong chương này, luận án trình bày một cách tổng quan có lựa chọn các công 

trình nghiên cứu liên quan đến nội dung “cảnh huống ngôn ngữ (viết tắt là 

CHNN)”. Cụ thể, trước khi trình bày cơ sở lý thuyết về CHNN phục vụ cho tác 

nghiệp của luận án, chúng tôi sẽ trình bày ở mức có thể tổng quan về tình hình 

nghiên cứu CHNN đã được thực hiện ở trong và ngoài Việt Nam. Trên cơ sở đó, 

chúng tôi sẽ triển khai nhiệm vụ chính của luận án là nghiên cứu CHNN ở Quảng 

Tây Trung Quốc trong những chương tiếp theo. 

1.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu CHNN 

1.1.1. Tóm tắt về những nghiên cứu CHNN trên thế giới 

Về các công trình nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ ở trên thế giới, qua cồng 

trình của tác giả Chúc Uyển Cẩm(1992,1995), đã giới thiệu các công trình trên 

thế giới như W.Labov, Gumperz(1972), Lambert(1972), Trudgill(1972), 

Oberwart, Grojean, Poplack, Wardhaugh (1986), Chambers , Ronald Wardhaugh 

(1986)..., ngoài ra còn có các công trình tiêu biểu của Nguyễn Văn Khang 

2012,Nguyễn Đức Tồn 2016,Hoàng Văn Hành 2002, Ô Mỹ Lệ, 2005. 

1.1.2  Những nghiên cứu về CHNN ở Việt Nam 

Việt Nam đã có nhiều công trình hay luận án nghiên cứu về cảnh huống ngôn 

ngữ quốc gia này, có thể xếp theo hai khuynh hướng. Một khuynh hướng nghiêng 

về phần lí luận, như công trình Hoàng Tuệ (1992),Hoàng Văn Hành (2002), 

Nguyễn Văn Lợi (1995), Nguyễn Đức Tồn (2016), Nguyễn Văn Khang (1999; 

2012). Còn một khuynh hướng, miêu tả cảnh huống ngôn ngữ của một vùng lãnh 

thổ hay ở một dân tộc thiểu số của Việt Nam, các công trình nghiên cứu về cảnh 

huống ngôn ngữ có Hoàng Tuệ(1984), Vũ Bá Hùng (1997), Nguyễn Hoàng 

Lan(2010), Nguyễn Thị Thanh Huyền - Bình Thành (2010), Dương Thị Thanh 

Hoa - Lan Hương (2010), Hà Thị Tuyết Nga (2014), Hà Thị Tuyết Nga (2014), 

Bùi Thanh Hoa (2015). các công trình nghiên cứu về thái độ ngôn ngữ trong 

CHNN ở Việt Nam: Nguyễn Văn Khang (2012),Trần Trí Dõi (2004), Hoàng Quốc 
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(2015), Trịnh Cẩm Lan (2012), Vũ Thị Thanh Hương( 2012). 

1.1.3.Những nghiên cứu CHNN ở Trung Quốc 

Nhà ngôn ngữ học Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp 

nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học xã hội ở phương Tây để nghiên cứu vấn đề 

ngôn ngữ ở Trung Quốc.Giành thành quả nghiên cứu nhất định. Do Trung Quốc 

cũng là một quốc gia đa dân tộc nên khi nghiên cứu về CHNN phục vụ cho việc 

hoạch định chính sách ngôn ngữ quốc gia, các nhà ngôn ngữ học cũng xử lý hai 

vấn đề thể hiện trong các nội dung sau đây. 

Nghiên cứu CHNN về tiếng phổ thông được sử dụng tại địa phương, có các 

công trình tiêu biểu như Quách Tuấn (2007), Vương Vỹ Siêu và Hứa Hiểu Dĩnh 

(2009),Tiêu Túc( 2002). 

Nghiên cứu CHNN trong khu vực dân tộc thiểu số,có các công trình tiêu biể

u như Âu Dương Giác Á (1994), Chu Khánh Sinh (2000), Đới Khánh Hạ (1997), 

Vương Viễn Tân (1999), Ô Mỹ Lệ ( 2006; 2007). 

Thứ ba là nghiên cứu CHNN từ góc độ một nhóm xã hội cụ thể, có các công 

trình tiêu biểu như Tân Thanh (2008), Hàn Diễm Mai (2012), Hạ Lực (2012), 

Lưu Ngọc Bình (2009), Lưu Thanh Tùng (2007). 

Nghiên cứu lý thuyết về thái độ ngôn ngữ trong CHNN. Có các công trình ti

êu biểu như Trương Vĩ (1988), Sa Bình (1988),Đới Khánh Hạ (1993),Vương Đức 

Xuân(1995),Quế Thi Xuân, Ninh Xuân Nham (1997),Du Nhữ Kiệt, Trâu Gia 

Ngạn(2004),Quách Hy (2004). 

1.1.4. Những nghiên cứu về CHNN trên địa bàn Quảng Tây 

(1)Điều tra lớn về CHNN ở Quảng Tây Trung Quốc   

Hiện nay công trình điều tra và nghiên cứu lớn nhất về cảnh huống ngôn ngữ 

ở Quảng Tây là công trình “điều tra về tình hình sử dụng ngôn ngữ và chữ viết 

Trung Quốc”, trong đó có địa bàn Quảng Tây. Công việc được bắt đầu ở mùa thu 

năm 1998; từ năm 1999-2000 cả nước liên tiếp triển khai điều tra, đến năm 2001 
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thì việc điều tra được thực hiện tại các địa phương trong đó có Quảng Tây. Ngoài 

ra còn một số công trình như Trần Hải Luân(2005). 

(2) Những nghiên cứu về tình hình sử dụng ngôn ngữ ở Quảng Tây 

 Có các công trình tiêu biểu như Sử Huy(2004), Sử Huy(2004),Dương Linh 

(2010),Viên Thiện Lai (2010),Trương Thư Vi (2012), Lí Kim Dương 

(2013),Trương Cảnh Ní, Vĩ Hinh (2013) 

(3)Các nghiên cứu về thái độ ngôn ngữ ở Quảng Tây 

Có các công trình tiêu biểu như Trình Cương (2003), Viên Thiện Lai (2010 ), 

Mạc Hà (2009) , Đường Đông My (2014). 

1.2. Cơ sở lý thuyết phục vụ cho luận án 

1.2.1. Về khái niệm cảnh huống ngôn ngữ 

Để làm rõ về khái niệm CHNN, trong luận án chúng tôi sẽ trình bày hai nội 

dung khác nhau. Nội dung thứ nhất là những cách hiểu khác nhau về khía niệm 

CHNN. Nội dung thứ hai là những tiêu chí để mô tả một bức tranh về CHNN ở 

một quốc gia hay một vùng lãnh thổ cụ thể. 

1.2.2 Vấn đề thái độ ngôn ngữ trong cảnh huống ngôn ngữ 

“Thái độ ngôn ngữ” là một khái niệm trong ngôn ngữ học xã hội và là khái 

niệm được sử dụng trong luận án của chúng tôi. Qua nghiên cứu các công trình 

Việt Nam và Trung Quốc : tóm tắt lại “thái độ ngôn ngữ” chính là “thái độ” của 

một cá nhân hay cộng đồng về ngôn ngữ hay những ngôn ngữ đang được hành 

chức trong đời sống xã hội của cộng đồng người đó.học giả Nguyễn Văn Khang 

đề nghị phân chia thái độ ngôn ngữ thành 3 kiểu loại:thái độ trung thành, Thái độ 

tự ti, thái độ kì thị. 

1.3 Tiểu kết chương 1 

Trong chương thứ nhất này, chúng tôi đã trình bày tổng quan về nghiên cứu 

CHNN nói chung và tình hình nghiên cứu CHNN ở Quảng Tây. Phần trình bày 

tổng quan đó cho phép chúng ta nhận thức rằng trong thực hành nghiên cứu, người 
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ta có thể tiếp cận cảnh huống ngôn ngữ ở hai phạm vi khác nhau: cảnh huống 

ngôn ngữ giới hạn trong một ngôn ngữ và cảnh huống ngôn ngữ giới hạn trong 

một môi trường đa ngữ. Sự khác nhau ở hai phạm vi tiếp cận sẽ quy định đối 

tương miêu tả sẽ khác nhau. Nhiệm vụ nghiên cứu CHNN ở Quảng Tây mà chúng 

tôi thực hiện trong luận án là cách tiếp cận cảnh huống ngôn ngữ trong một môi 

trường đa ngữ. 

 

Chương 2 

CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ Ở QUẢNG TÂY - XÉT Ở TIÊU CHÍ ĐỊNH 

LƯỢNG VÀ ĐỊNH CHẤT 

2.1. Giới thiệu chung về địa bàn Quảng Tây 

2.1.1.  Khái quát chung về điều kiện tự nhiên- xã hội của Quảng Tây 

-Về địa lí và dân số Quảng Tây 

-Một vài nét về kinh tế, văn hóa và giáo dục ở Quảng Tây 

2.2. CHNN ở Quảng Tây xét ở tiêu chí định lượng và định chất 

2.1.1 Đặc điểm CHNN ở Quảng Tây xét theo tiêu chí định lượng  

-Tình hình chung của ngôn ngữ sử dụng tại Quảng Tây 

-Về số người sử dụng ngôn ngữ và biến thể ngôn ngữ trên địa bàn 

-Phạm vi giao tiếp của ngôn ngữ và biến thể ngôn ngữ 

-Phạm vi giao tiếp của ngôn ngữ và biến thể ngôn ngữ 

-Ngôn ngữ và biến thể ngôn ngữ nổi trội về mặt chức năng 

2.1.2 Đặc điểm CHNN ở Quảng Tây phân tích theo tiêu chí định chất 

-Đặc điểm ngôn ngữ trên địa bàn Quảng Tây 

-Quan hệ cội nguồn giữa các ngôn ngữ ở Quảng Tây 

-Quan hệ giữa các ngôn ngữ và biến thể ngôn ngữ 

-Một vài đặc điểm CHNN ở Quảng Tây xét theo phạm vi quốc gia 

2.2 Khảo sát trường hợp: CHNN ở thành phố Tịnh Tây và ở huyện Đô An 
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2.2.1 Giới thiệu chung về thanh phố Tịnh Tây và huyện Đô An 

Thành phố Tịnh Tây nằm ở khu vực biên giới Tây Nam của Khu tự trị Dân tộc 

Choang Quảng Tây. Huyện Đô An, với tên gọi chính thức là huyện tự trị dân tộc 

Dao Đô An, nằm ở phía giữa thuộc phần phia tây của Quảng Tây và là huyện trực 

thuộc thành phố Hà Trì.  

2.2.2 Đặc điểm CHNN ở Tịnh Tây xét ở tiêu chí định lượng và định chất 

Qua điều tra điền dã, phần tích bằng số liệu: 

-CHNN Tịnh Tây xét ở tiêu chí định lượng 

về mặt số lượng ngôn ngữ hành chức ở Tịnh Tây không nhiều như trong 

toàn cảnh CHNN ở Quảng Tây. Nó chỉ gồm tiếng Choang, tiếng Hán phổ thông 

và hai biến thể của tiếng Hán là phương ngữ Bạch Thoại Tây Nam và tiếng Quế 

Liễu. Thêm vào đó, nếu như ở CHNN của Quảng Tây, tiếng Hán phổ thông là 

ngôn ngữ thông dụng được nhiều người sử dụng hơn cả thì trái lại, ở Tịnh Tây 

tiếng Choang địa phương mới là ngôn ngữ có đặc điểm này.  Đây có thể là sự 

khác biệt về lượng giữa CHNN trên địa bàn Quảng Tây và trên địa bàn thành phố 

Tịnh Tây. 

-CHNN Tịnh Tây xét ở tiêu chí định chất.  

Người dân ở địa bàn Tịnh Tây đa phần là người song ngữ (đa ngữ). Theo 

đó, cư dân các dân tộck hác nhau hầu như đều nói tiếng dân tộc mình, trong khi 

người Choang trên đại thể đều biết nói tiếng Choang. Do tiếng thông dụng trong 

vùng ở huyện Tịnh Tây là tiếng Choang của dân tộc Choang; cho nên cư dân sinh 

sống ở đây đều nói được tiếng Choang. Tiếng Choang ở Tịnh Tây là là một 

phương ngữ dân tộc của ngôn ngữ Choang miền Nam, có tên gọi là phương ngữ 

Ngưỡng, thuộc ngữ hệ Hán- Tạng. 

2.2.3. Đặc điểm CHNN Đô An xét ở tiêu chí định lượng và định chất 

Qua điều tra điền dã, phần tích bằng số liệu: 

- Đặc điểm CHNN Đô An xét theo tiêu chí định lượng  
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 Cũng giống như trường hợp ở thành phố Tịnh Tây, ngoài tiếng Hán phổ 

thông và tiếng Hán địa phương Quế Liễu, ở huyện Đô An tiếng Choang là ngôn 

ngữ có đông người sử dụng hơn cả. Còn tiếng của dân tộc Dao (tiếng Bố Nỗ) về 

quan hệ cội nguồn lại thuộc vào ngữ tộc Mèo - Dao, chi nhánh tiếng Mèo nên 

trên thực chất không có tiếng Dao đích thực được sử dụng ở đây. Trong khi đó, 

tiếng Mèo ở Đô An lại có số người sử dụng hạn chế. Cho nên, nếu xét về số lượng 

ngôn ngữ cũng như số người sử dụng những ngôn ngữ ấy ở Đô An so với thành 

phố Tịnh Tây thì ít hơn rất nhiều.   

-Đặc điểm CHNN Đô An xét theo tiêu chí định chất 

Người dân ở Đô An đa phần là những người song ngữ; cư dân các dân tộc 

sinh sống ở đây hầu như đều nói được tiếng dân tộc mình. Nhưng khi giao tiếp 

ngoài cộng đồng, ngôn ngữ giao tiếp trong vùng ở huyện Đô An trước hết là tiếng 

Choang và sau đó mới là tiếng Hán địa phương Quế Liễu. Trong toàn 19 thị trấn 

(thị trấn) của huyện, tiếng Hán phổ thông, tiếng Hán địa phương Quế Liễu 

(phương ngôn tiếng Quan Thoại Tây Nam) thường được sử dụng các cuộc đối 

thoại công vụ chính thức của các cơ quan chính quyền, ngôn ngữ giảng dạy trong 

các trường học. Như vậy, ở nội dung thể hiện về chất của CHNN ở huyện Đô An, 

có sự phân biệt rõ ràng về chức năng giữa tiếng Hán phổ thông và tiếng Hán địa 

phương Quế Liễu với những ngôn ngữ còn lại. 

2.3 Tiểu kết chương 2  

Kết quả nghiên cứu đã được trình bày ở trên cho phép rút ra một số nét 

điển hình của cảnh huống ngôn ngữ Quảng Tây, xét ở tiêu chí định lượng và định 

chất. Ngôn ngữ là phương tiện giap tiếp quan trọng nhất của xã hội loài người. 

Mỗi cộng đồng dân tộc khác nhau có những hình thức giao tiếp khác nhau. Quảng 

Tây có 12 dân tộc thường trú, trừ dân tộc Hồi và dân tộc Hán cùng sử dụng tiếng 

Hán, có 10 thứ tiếng dân tộc (dưới tiếng dân tộc còn có thứ phương ngữ) thiểu 

số, với 6 phương ngữ cùng tồn tại bên cạnh ngôn ngữ chung thống nhất là ngôn 
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ngữ quốc gia- tiếng Hán. Song, Quảng Tây là một tỉnh (một khu) song ngữ (đa 

ngữ), với 80% người Quảng Tây là những người có thể sử dụng song ngữ: tiếng 

mẹ đẻ của dân tộc và một ngôn ngữ khác.  

 

Chương 3 

       CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ Ở QUẢNG TÂY XÉT THEO TIÊU CHÍ 

THÁI ĐỘ NGÔN NGỮ 

3.1. Nhận xét chung về CHNN ở Quảng Tây xét theo tiêu chí thái độ ngôn 

ngữ 

-Tình trạng sử dụng ngôn ngữ trong dời sống hằng ngày 

-Ứng xử với ngôn ngữ được sử dụng trong giáo dục và truyền thông 

-Ứng xử với ngôn ngữ được sử dụng trong hoạt động văn hóa 

3.2. Đặc điểm CHNN ở Tịnh Tây và Đô An xét theo tiêu chí thái độ ngôn ngữ 

Qua điều tra điền dã, phần tích bằng số liệu: 

(1)Đặc điểm CHNN ở thành phố Tịnh Tây xét theo tiêu chí thái độ 

-Về tình hình sử dụng và tiếp nhận ngôn ngữ 

-Về tình hình sử dụng ngôn ngữ trong hoạt động văn hóa ở Tịnh Tây  

-Về trình độ hay năng lực ngôn ngữ ở Tịnh Tây 

- Nhận xét về thái độ ngôn ngữ của cư dân ở Tịnh Tây 

Tóm lại, khi nói về đặc điểm của thái độ ngôn ngữ trong bối cảnh CHNN ở 

Tịnh Tây, rõ ràng vai trỏ của việc học tập ngôn ngữ có tác động đến trình độ sử 

dụng ngôn ngữ của người dân trong địa bàn. Cùng với đó, chức năng giao tiếp 

của ngôn ngữ cũng góp phần quy định thái độ ngôn ngữ của người sử dụng. Và 

cuối cùng chính sách ngôn ngữ của nhà nước cũng góp phần tác động vào thái độ 

ngôn ngữ của người sử dụng ở Tịnh Tây đối với tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ 

của cư dân sinh sống ở đây. 
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(2) Đặc điểm CHNN ở huyện Đô An xét ở tiêu chí thái độ ngôn ngữ 

-Về tình hình sử dụng và tiếp nhận ngôn ngữ ở Đô An 

-Về tình hình sử dụng ngôn ngữ trong hoạt động văn hóa ở Đô An 

-Về trình độ hay năng lực ngôn ngữ ở Đô An 

  -Nhận xét về thái độ ngôn ngữ của cư dân ở Đô An 

Huyện Đô An là một huyện đa dân tộc. Cho nên ở đây cũng có vấn đề liên 

quan đến tình hình sử dụng ngôn ngữ phản ánh thái độ ngôn ngữ đối với tiếng 

dân tộc thiểu số khác và tiếng nước ngoài. Trong trường hợp dân tộc Dao, ở nội 

bộ gia đình, họ thường nói bằng tiếng dân tộc mình, nhưng khi kết hôn với người 

ngoài tộc, họ thường nói tiếng Hán địa phương Quế Liễu hoặc tiếng Choang. 

Nhưng khi dạy cho con cái, họ thương sử dụng tiếng Choang hoặc tiếng Hán phổ 

thông. Đây là một đặc điểm của riêng người Dao ở Đô An. Còn đối với tiếng nước 

ngoài thì theo xướng nghị xây dựng “con đường và vành đai” và khu mậu dịch tư 

do Trung Quốc - ASEAN và tiến trình quốc tế hóa, ở Đô An, đa phần phụ huynh 

và trẻ em có mong muốn học tốt tiếng Anh nhưng ít sôi động hơn. 

3.2.3 Một vài kiến nghị liên quan đến Tịnh Tây và Đô An 

Đối với Tịnh Tây: 

1.Chính quyền địa phương có chính sách hướng dẫn, nâng cao giá trị ngữ dụng 

của ngôn ngữ dân tộc ở địa bàn. 

2.Đưa tiếng Choang, văn hóa Choang đi vào trường học, ngôn ngữ và văn hóa 

dân tộc kế thừa tốt từ đời này sang đời sau. 

3.Nâng cao ý thức bảo tồn tiếng mẹ đẻ trong nội bộ dân tộc.  

4.Đưa ra chính sách ngôn ngữ và quy hoạch ngôn ngữ xuyên quốc gia một cách 

đầy đủ. 

Đối với Đô An: 

1.Nâng cao ý thức bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số.  
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2.Nâng cao giá trị ngữ dụng của các ngôn ngữ trong vùng.  

3.Nền văn hóa dân tộc đi vào nhà trường, khiến đời thanh niên từ nhỏ bé tôn 

vinh và có ý thức bảo tồn tiếng mẹ đẻ.  

1.Kiến nghị liên quan đến chính sách ngôn ngữ ở địa phương.  

3.3. Tiểu kết. 

 Với những nội dung đã được trình bày liên quan đến tiêu chí thái độ ngôn ngữ 

để qua đó nhận diện đặc điểm CHNN ở Quảng Tây, xin có thể tóm tắt một vài 

vấn đề nhau sau. 

1.Qua những mô tả về tình trạng sử dụng ngôn ngữ trong dời sống hằng 

ngày, về cách thức ứng xử với ngôn ngữ được sử dụng trong giáo dục và truyền 

thông, về vai trò của ngôn ngữ được sử dụng trong hoạt động văn hóa văn học 

của cộng đồng người dân ở Quảng Tây chúng ta có thể nhận biết được thái độ 

ngôn ngữ của cộng đồng cư dân ở đây. Theo đó, có thể khẳng định chắc chắn rằng 

về chủ đạo người dân ở Quảng Tây chấp nhận mình là người song ngữ. Cụ thể, 

họ vừa là người sử dụng tiếng mẹ đẻ vừa là người sử dụng tốt ngôn ngữ quốc gia 

trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhờ đó, người Hán sinh sống ở Quảng Tây và 

người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn không kỳ thị về ngôn ngữ của nhau. Đây 

là một đặc điểm nổi bật về thái độ ngôn ngữ của cư dân trong CHNN ở Quảng 

Tây. Chính nhờ thế mà việc phổ hiến tiếng Hán phổ thông từ khi Trung Quốc 

được giải phóng cho đến ngày  nay đã có một bước phát triển vượt bậc. Hầu như 

tất cả người dân ở Quảng Tây, là người Hán, người Choang, người Dao v.v đều 

sử dụng được ngôn ngữ quốc gia. 

 2. Đối với một địa bàn cụ thể như thành phố Tịnh Tây, người ta cũng có thể 

nhận thấy thái độ ngôn ngữ của cư dân nơi đây phản ánh thái độ ngôn ngữ của cư 

dân Quảng Tây. Trong số những đặc điểm thể hiện thái độ ngôn ngữ phản ánh bối 

cảnh CHNN ở Tịnh Tây, rõ ràng có thể nhận thấy vai trỏ của việc học tập ngôn 

ngữ có tác động đến trình độ sử dụng ngôn ngữ của người dân trong địa bàn. 
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Cùng với đó, chức năng giao tiếp của ngôn ngữ cũng góp phần quy định thái độ 

ngôn ngữ của những người sử dụng ngôn ngữ. Và cuối cùng chính sách ngôn ngữ 

của nhà nước cũng góp phần tác động vào thái độ ngôn ngữ của người sử dụng ở 

Tịnh Tây đối với tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ của cư dân sinh sống ở đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN  

 

1.Ngôn ngữ là một hệ thống những đơn vị vật chất phục vụ cho việc giao 

tiếp của con người và được phản ánh trong ý thức của tập thể một cách độc lập 
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với ý tưởng, tỉnh cảm và nguyện vọng cụ thẻ của con người. Cảnh huống ngôn 

ngữ là một môi trường xã hội và là một sản phẩm của môi trường xã hội, cho nên, 

cùng với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi của chức năng ngôn ngữ chữ viết, 

cảnh huống ngôn ngữ sẽ có đặc điểm có thể biến đổi theo từng địa bàn hay khu 

vực cụ thể.  

Quảng Tây, một khu dân tộc thiểu số lớn ở Trung Quốc, mấy chục năm gần 

đây đặc biệt là sau giải phóng cải cách, số người vốn trước đây chỉ biết sử dụng 

ngôn ngữ dân tộc hay phương ngữ tiếng Hán nay đã có sự chấp nhận tiếng Hán 

phổ thông càng ngày càng nhiều. Hành vi ứng xử này có xu hướng ngày càng rõ 

nét hơn. Chính vì thế việc nhận diện được thái độ trung thành đối với ngôn ngữ 

của một dân tộc và việc nhận thức được vai trò của tiếng Hán phổ thông sẽ có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng các kế hoạch ngôn ngữ và chính 

sách ngôn ngữ ở khu tự trị dân tộc Choang của Trung Quốc. 

2. Luận án “Cảnh huống ngôn ngữ ở Quảng Tây Trung Quốc” tiếp cận vấn 

đề đa ngữ xã hội trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học xã hội, sử dụng kết hợp 

phương pháp ngôn ngữ học điền dã, phương pháp ngôn ngữ học xã hội, và phương 

pháp miêu tả. Đánh giá tổng quan về nghiên cứu CHNN ở Trung Quốc nói chung 

và tình hình nghiên cứu CHNN ở Quảng Tây nói riêng cho thấy, đây là một nội 

dung mà giới ngôn ngữ học xã hội ở Trung Quốc rất quan tâm. Đồng thời, chúng 

tôi cũng nhận thấy rằng trong nghiên cứu CHNN ở Trung Quốc nói chung và 

nghiên cứu CHNN ở Quảng Tây nói riêng, vấn đề sử dụng ngôn ngữ để qua đó 

nhận biết về thái độ ngôn ngữ là ưu tiên hàng đầu của các nhà nghiên cứu. Đối 

với trường hợp nghiên cứu CHNN ở Quảng Tây, người ta cũng chỉ có thể lựa 

chọn một vài địa bàn thích hợp để nghiên cứu. Cách làm như thế chính là gợi ý 

quan trong cho chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu CHNN ở 

Quảng Tây đã được đặt ra trong luận án. 

Cơ sở lý thuyết làm chỉ dẫn lý luận cho việc thực hiện luận án được chúng 

tôi dựa vào cách thức phân tích về CHNN mà học giả Nguyễn Văn Khang đã 
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công bố. Nó gồm khái niệm và tiêu chí nhận diện về cảnh huống ngôn ngữ cũng 

như những thao tác nghiên cứu thái độ ngôn ngữ. Những lý thuyết mà ông trình 

bày, về nguyên tắc, là phù hợp với những gì đã được chúng tôi phân tích trong 

tổng quan về nghiên cứu về cảnh huống ngôn ngữ của các nhà ngôn ngữ học xã 

hội ở phương Tây, ở Việt Nam và ở Trung Quốc. Vì thế, trong nghiên cứu CHNN 

vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Tây hiện nay, ba tiêu chí nhận diện về CHNN (tiêu 

chí về lượng và chất, tiêu chí về thái độ ngôn ngữ) mà học giả này đề nghị sẽ là 

cơ sở lý thuyết làm định hướng lý luận để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của luận 

án. 

3. Khi nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ Quảng Tây xét theo tiêu chí định 

lượng và định chất, luận án đã nhận thấy những vấn đề như sau. Quảng Tây có 

12 dân tộc thường trú, trừ dân tộc Hồi và dân tộc Hán cùng sử dụng tiếng Hán, 

thì có 10 thứ tiếng dân tộc (dưới tiếng dân tộc còn có thứ phương ngữ) thiểu số; 

6 phương ngữ cùng tồn tại bên cạnh ngôn ngữ quốc gia thống nhất là tiếng Hán 

phổ thông. Như vậy, Quảng Tây là một tỉnh (một khu) có CHNN song ngữ, với 

80% người Quảng Tây là những người có thể sử dụng song ngữ. Trạng thái song 

ngữ của cư dân là tiếng mẹ đẻ của người dân tộc, tiếng Hán phổ thông và có thể 

gồm một tiếng (hay ngôn ngữ) khác tùy theo từng địa bàn.  

Với tư cách là ngôn ngữ quốc gia, tiếng Hán phổ thông là ngôn ngữ chính 

thức được sử dụng một cách rộng rãi, bắt buộc trong các nhà trường, các tổ chức 

hành chính và trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng của cả nước nói 

chung và Quảng Tây nói riêng. Cho nên có thế nói, ở tiêu chí về chất, CHNN ở 

Quảng Tây ghi nhận chức năng nổi trội của tiếng Hán phổ thông. Vì vậy tất cả 

các dân tộc anh em ở Quảng Tây đều có quyền lợi và nghĩa vụ được học tiếng 

phổ thông. Hệ thống các trường lớp ngày càng được mở rộng và nâng cao nhằm 

đưa tiếng và chữ phổ thông dến từng người dân. Tuy nhiên, nếu như đặc điểm 

này là tiêu biểu chung cho CHNN ở Quảng Tây thì vị thế của tiếng Hán phổ thông 

ở một địa bàn cụ thể lại khác đi. Sự thay đổi về chức năng ấy có thể là do hoàn 
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cảnh giao tiếp, là do môi trường hành chức của ngôn ngữ. 

Ở Quảng Tây hiện nay có rất nhiều các dân tộc có tiếng nói và chữ viết 

riêng của mình như tiếng Choang, tiếng Dao, tiếng Mèo, tiếng Động, tiếng Mục 

Lão, tiếng Mao Nam, tiếng Kinh, tiếng Di, tiếng Thủy và tiếng Ngật Lão. Trong 

số đó, dân tộc Choang, Mèo, Di, Động còn có chữ viết của mình. Sau dân tộc 

Hán, người Choang ở Quảng Tây là dân tộc có số dân đông thứ hai và là cư dân 

chủ thể của khu tự trị nên tiếng Choang là ngôn ngữ thông dụng trong vùng tùy 

theo những địa bàn cụ thể. Tuy nhiên, tiếng Choang chỉ chủ yếu được sử dụng 

trong những vùng có đông người dân tộc Choang sinh sống như Nam Ninh, Liễu 

Châu, Sùng Tả, Bách Sắc, Hà Trì, Lai Tân... Hiện nay tất cả các dân tộc ở Quảng 

Tây đều có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của dân tộc trong giao tiếp hàng ngày ở gia 

đình.  

4. Qua những mô tả về tình trạng sử dụng ngôn ngữ trong dời sống hằng 

ngày, về cách thức ứng xử với ngôn ngữ được sử dụng trong giáo dục và truyền 

thông, về vai trò của ngôn ngữ được sử dụng trong hoạt động văn hóa văn học 

của cộng đồng người dân ở Quảng Tây chúng ta có thể nhận biết được thái độ cởi 

mở về ngôn ngữ của cộng đồng cư dân ở đây. Theo đó, có thể khẳng định chắc 

chắn rằng về chủ đạo người dân ở Quảng Tây chấp nhận mình là người song ngữ. 

Cụ thể, họ vừa là người sử dụng tiếng mẹ đẻ vừa là người sử dụng tốt ngôn ngữ 

quốc gia trong những hoàn cảnh khác nhau. Nhờ đó, người Hán sinh sống ở 

Quảng Tây và người dân tộc thiểu số sống trên địa bàn không kỳ thị về ngôn ngữ 

của nhau. Đây là một đặc điểm nổi bật về thái độ ngôn ngữ của cư dân trong 

CHNN ở Quảng Tây. Chính nhờ thế mà việc phổ hiến tiếng Hán phổ thông từ khi 

Trung Quốc được giải phóng cho đến ngày nay đã có một bước phát triển vượt 

bậc. Hầu như tất cả người dân ở Quảng Tây, là người Hán, người Choang, người 

Dao v.v không những đều sử dụng được ngôn ngữ quốc gia mà còn có ý thức học 

tập và tiếp nhận theo chính sách của nhà nước. 

5. Đối với một địa bàn cụ thể như thành phố Tịnh Tây, người ta cũng có 
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thể nhận thấy thái độ ngôn ngữ của cư dân nơi đây phản ánh thái độ ngôn ngữ 

của cư dân Quảng Tây. Trong số những đặc điểm thể hiện thái độ ngôn ngữ phản 

ánh bối cảnh CHNN ở Tịnh Tây, rõ ràng có thể nhận thấy vai trỏ của việc học tập 

ngôn ngữ có tác động đến trình độ sử dụng ngôn ngữ của người dân trong địa 

bàn. Cùng với đó, chức năng giao tiếp của ngôn ngữ cũng góp phần quy định thái 

độ ngôn ngữ của những người sử dụng ngôn ngữ. Và cuối cùng chính sách ngôn 

ngữ của nhà nước cũng góp phần tác động vào thái độ ngôn ngữ của người sử 

dụng ở Tịnh Tây đối với tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ của cư dân sinh sống ở 

đây. 

Do đặc điểm là một thành phố giáp biên, cư dân sống ở Tịnh Tây còn có 

thái độ cởi mở đối với ngôn ngữ xuyên biên giới cho dù ngôn ngữ ấy chỉ là tiếng 

địa phương hay là ngôn ngữ quốc gia. Trong trường hợp ở Tịnh Tây, tiếng địa 

phương là tiếng Choang (thổ ngữ Ngưỡng) bên Trung Quốc và tiếng Tày - Nùng 

ở phía Việt Nam. Có thể nói đây là một đặc điểm quan trọng liên quan đến thái 

độ ngôn ngữ của cư dân nơi đây. Đặc điểm này cho thấy, đối với người dân bản 

địa mối quan hệ hòa bình hữu nghị giữa các quốc gia là điều kiện tốt đẹp trong 

sự phát triển ngôn ngữ của người dân. 

Ở huyện Đô An người dân nói tiếng Hán phổ thông, tiếng Hán địa phương 

Quế Liễu (Quan thoại Tây Nam), tiếng Choang và tiếng Dao. Nhưng trong các 

thứ tiếng đó thì tiếng Hán phổ thông, tiếng Hán địa phương Quế Liễu là những 

ngôn ngữ thông dụng hơn trong vùng. Không những thế, họ cũng coi trọng vai 

trò của tiếng Hán phổ thông, cho rằng địa vị xã của tiếng phổ thông là cao nhất, 

nhờ nó mới có tầm nhìn phát triển tốt, có chức năng giao tiếp cao. Đặc điểm nói 

trên của CHNN ở Đô An cho thấy, thái độ ngôn ngữ của cư dân ở huyện tự trị dân 

tộc Dao này là tôn trọng và đánh giá cao vai trò của tiếng Hán phổ thông đối với 

đời sống của cư dân. 

Còn trong số những ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của các dân tộc sinh sống 

trong huyện, tiếng Choang được sử dụng phổ biến hơn tiếng Dao. Những người 
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được khảo sát chấp nhận việc sử dụng tiếng mẹ đẻ (trong đó có tiếng Choang) 

trong sinh hoạt gia đình. Ở đây có hiện tượng người dân tộc Dao cũng có thể dùng 

tiếng Choang giao lưu trong gia đình hoặc những người quen thuộc. Đây cũng là 

một dấu hiệu nữa cho thấy cư dân ở huyện Đô An có thái độ cở mở đối tiếng 

Choang, do thành phần cư dân Choang ở đây chiếm đa số cho dù tiếng Choang 

không phải là tiếng mẹ đẻ của họ. Khác với địa bàn Tịnh Tây, ở Đô An đã có dấu 

hiệu cư dân không còn mặn mà với ngôn ngữ dân tộc khi có đến gần 10% cư dân 

người Choang không nói được tiếng Choang. 

6.Những nghiên cứu về CHNN ở địa bàn Quảng Tây và hai đơn vị hành 

chính cụ thể trong khu tự trị là Tịnh Tây và Đô An được trình bày trong luận án 

chỉ là những kết quả nghiên cứu ban đầu. Do địa bàn Quảng Tây là một khu vực 

hành chính không nhỏ ở Trung Quốc và nơi đây là một địa bàn đa dân tộc, cho 

nên chắc chắn sẽ có rất nhiều những nội dung, rất nhiều những địa bàn cụ thể phải 

được tiếp tục khảo sát. Chỉ khi có được đầy đủ dữ liệu ở các địa bàn khác nhau, 

ở nhiều dân tộc khác nhau và ở từng ngôn ngữ cụ thể, khi ấy bức tranh về CHNN 

ở Quảng Tây mới được nhận diện đầy đủ. Hy vọng rằng trong tương lai, chúng 

tôi và các đồng nghiệp khác sẽ từng bước tiếp tục nghiên cứu về CHNN ở địa bàn 

Quảng Tây một cách đầy đủ và sâu sắc hơn. 
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